Phụ lục 1
QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM, TEM ĐIỆN TỬ DÁN LÊN SẢN PHẨM THUỐC LÁ SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư số ....../...../TT-BTC ngày ......... của Bộ Tài chính)

Mô tả tem
- Tên tem, tem điện tử dán lên sản phẩm thuốc lá sản xuất tiêu thụ trong nước: Tem thuốc lá sản xuất trong nước in mã vạch Qrcode


- Ban hành mẫu tem, tem điện tử thuốc lá in mã vạch QRcode để dán vào bao thuốc lá sản xuất trong nước đủ tiêu chuẩn theo quy định, lưu thông trên thị trường. Kích thước tem 2,2 cm x 4,5 cm, in trên các chất liệu giấy, có hoa văn bóng nước chìm định lượng 65g/m2. Tem, tem điện tử thuốc lá được in bằng kỹ thuật bảo vệ đặc biệt, có in mã vạch QRcode, có thể kiểm tra tính thật giả bằng thiết bị đọc mã vạch & các phần mềm đọc Qrcode khác; Tem, tem điện tử thuốc lá có ký hiệu và số thứ tự liên tục từ số 000.000.001 đến số 020.000.000.
- Theo yêu cầu quản lý của Nhà nước, Bộ Tài chính có thể bổ sung thêm các thông tin khác phục vụ việc quản lý tem, tem điện tử thuốc lá có hiệu quả, như: bổ sung phần mã cào, mã bảo vệ có xác thực.

Phụ lục 2

QUY ĐỊNH VỀ MẪU TEM, TEM ĐIỆN TỬ DÁN LÊN SẢN PHẨM RƯỢU SẢN XUẤT TIÊU THỤ TRONG NƯỚC
(Ban hành kèm Thông tư số ....../...../TT-BTC ngày ......... của Bộ Tài chính)

Mô tả tem
- Tên tem, tem điện tử dán lên sản phẩm rượu sản xuất tiêu thụ trong nước: Tem rượu sản xuất trong nước in mã vạch Qrcode
Tem có 02 loại như sau:
1. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn bằng hoặc lớn hơn 20 độ 
- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm
- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.
- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.
- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN≥20o)
- Bên trái tem in dòng chữ TR01, mã vạch QRcode; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen. 

         [image: ]

2. Tem rượu sản xuất trong nước dán vào loại rượu có độ cồn nhỏ hơn 20 độ 
- Kích thước tem: 11cm x 1.3cm
- Tem in trên giấy bóc vỡ phủ sẵn cồn đối với tem sử dụng dán bằng tay; dán bằng máy.
- Tem in trên giấy dai dán bằng cồn lạnh đối với tem sử dụng dán bằng máy.
- Trên tem có in dòng chữ TEM RƯỢU (SXTN<20o)
- Bên trái tem in dòng chữ TR02, mã vạch QRcode; bên phải tem in ký hiệu, số thứ tự từ số 0.000.001 đến số 9.999.999 bằng mực màu đen.
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Phụ lục 3
MẪU BIỂU BÁO CÁO DO HỆ THỐNG ỨNG DỤNG HỖ TRỢ LẬP
(Ban hành kèm Thông tư số ....../...../TT-BTC ngày ......... của Bộ Tài chính)


Mẫu số 01: Kế hoạch mua/mua bổ sung tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...... tháng....... năm......

KẾ HOẠCH MUA / MUA BỔ SUNG TEM, TEM ĐIỆN TỬ
THUỐC LÁ HOẶC TEM RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
  NĂM….
Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..

	STT
	Ký hiệu
mẫu tem
	Nội dung
	Tên tem 
	ĐVT
	Số lượng 

	1
	
	Số lượng sử dụng năm trước
	
	
	

	2
	
	Số lượng Tồn đầu năm
	
	
	

	3
	
	Số lượng đăng lý mua năm…
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Kế hoạch đăng ký mua năm sau đã trừ ước số lượng tồn cuối năm.

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem thuốc lá hoặc tem rượu theo đúng quy định./.

              NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                    (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)



(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp 
Mẫu số 02: Đơn đề nghị mua tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 

	Tên đơn vị sản xuất thuốc lá

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	    Số:                   /
	                     ........, ngày...... tháng....... năm......



ĐƠN ĐỀ NGHỊ MUA TEM, TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ 
HOẶC TEM RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)
Tên  doanh nghiệp:...................................................................................................
Mã số thuế: ..............................................................................................................
Địa chỉ:.....................................................................................................................
Điện thoại:...................................  Fax:...................................................................
Giấy phép sản xuất thuốc lá:...................................................................................
Tên người được giới thiệu đến mua tem thuốc lá(2):...............................................
Số CMND:...........................Ngày cấp................... Nơi cấp...................................
Đề nghị mua tem thuốc lá như sau:
	STT
	Ký hiệu mẫu tem
	Tên tem thuốc lá
	Đơn 
vị tính 
	Số lượng tem tồn 
	Số lượng tem đăng ký nhận

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	 
	tem
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 



Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc quản lý, sử dụng tem thuốc lá hoặc tem rượu theo đúng quy định./.
            NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                    (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)


(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp 
(2) Trường hợp uỷ quyền cho người khác nhận tem  phải có giấy ủy quyền của doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất theo quy định.







Mẫu số 03: Thông báo kết quả hủy tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              ........, ngày...... tháng....... năm......

THÔNG BÁO
Kết quả hủy tem, tem điện tử thuốc lá 
hoặc tem rượu sản xuất trong nước

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)
Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Lý do hủy: ........................................................................................................................
Phương pháp hủy :……………………………………………………….........................
Ngày……tháng……năm……, (doanh nghiệp) thông báo hủy tem thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước như sau:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Ký hiệu
	Từ số
	Ðến số
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 



	
	     NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)







(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp




Mẫu số 04: Báo cáo mất hủy tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

........, ngày...... tháng....... năm......

BÁO CÁO
Mất tem, tem điện tử thuốc lá 
hoặc tem rượu sản xuất trong nước


Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)

Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Ngày........tháng........năm.......(doanh nghiệp)  phát hiện bị mất tem thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước như sau:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Tên tem thuốc lá hoặc tem rượu
	Từ số.....
 đến số…
	Số lượng
	Ghi chú

	1
	2
	3
	5
	
	6

	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	
	 



Lý do mất tem thuốc lá hoặc tem rượu: ....................................................................
Nay đơn vị báo cáo với (1)…....………………. để phối hợp truy tìm, ngăn chặn lợi dụng và thông báo số tem thuốc lá hoặc tem rượu trên không còn giá trị sử dụng.

                                                                                NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
                                                                             (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)



(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp 

	





Mẫu số 05: Đề nghị sáp nhập, chia tách tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                              ........, ngày...... tháng....... năm......

ĐỀ NGHỊ 
Sáp nhập, chia tách tem, tem điện tử thuốc lá 
hoặc tem rượu sản xuất trong nước.

Kính gửi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . (1)
Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..
- Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn sáp nhập hoặc chia tách sang:  (2)
Tên doanh nghiệp:.......................................................................................................
Mã số thuế:………………………………………………………………………………
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..
- Đề nghị chuyển số lượng tem còn tồn sang Cơ quan quản lý thuế khác:  (3)
Tên Cơ quan quản lý thuế chuyển tới:..............................................................................
Ðịa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Cụ thể như sau:

	STT
	Ký hiệu mẫu
	Ký hiệu
	Từ số
	Ðến số
	Số lượng

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 

	 
	 
	 
	 
	 



	
	    NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
 (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)




(1) Cơ quan quản lý thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp 
(2) Trường hợp sáp nhập hoặc chia tách 
(3) Trường hợp chuyển Cơ quan quản lý thuế trực tiếp 



1
Mẫu 06: Báo cáo tình hình sử dụng tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước. 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	

	BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM, TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ
HOẶC TEM RƯỢU SẢN XUẤT TRONG NƯỚC
Năm......
Tên doanh nghiệp:
Mã số thuế:
Địa chỉ:
Đơn vị tính: Số

	STT
	Tên loại 
tem rượu
	Ký hiệu
 mẫu 
	Ký hiệu 

	Số tồn đầu kỳ/ mua trong kỳ
	Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ
	Tồn cuối kỳ

	
	
	
	
	Tổng số
	Số tồn đầu kỳ
	Số mua trong kỳ
	Tổng số sử dụng, hỏng, mất, hủy
	Trong đó
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Số lượng đã sử dụng
	Xóa hỏng
	Mất
	Hủy
	

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Số 
lượng
	Số
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Cam kết báo cáo tình hình sử dụng tem thuốc lá hoặc tem rượu trên đây là đúng sự thật, nếu sai, đơn vị chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
	
	............, ngày........... tháng.......... năm...........
      NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)



Mẫu 03: Báo cáo tình hình sử dụng tem, tem điện tử thuốc lá hoặc tem rượu sản xuất trong nước theo mỗi ca sản xuất.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TEM, TEM ĐIỆN TỬ THUỐC LÁ
HOẶC TEM RƯỢUTHEO CA SẢN XUẤT

                                                                                                                                                                                             Đơn vị tính: Số
	STT
	Tên loại 
tem 
	Ký hiệu
 mẫu
	Ký hiệu 

	Số lượng tem nạp vào máy
	Số sử dụng, số hỏng
	Tồn cuối cá sản xuất

	
	
	
	
	Tổng số
	Trong đó
	Tổng số sử dụng, hỏng, 
	Trong đó
	Từ số
	Đến số
	Số 
lượng

	
	
	
	
	
	Từ số
	Đến số
	Từ số
	Đến số
	Cộng
	Số lượng đã sử dụng
	số hỏng
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Số 
lượng

	Số
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	............, ngày........... tháng.......... năm...........
Người phụ trách ca dán tem
 (Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)
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                  TEM THUỐC LÁ

AA/2018

1234567890

1.Ký hiệu tem+Năm phat hành 2.Tên tem

3.Mã QRCode (Quét để kiểm tra 

thông tin)

4.Dãy số nhảy
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1.Ký hiệu tem+Năm phat hành
2.Tên tem
3.Mã QRCode (Quét để kiểm tra thông tin)
4.Dãy số nhảy
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